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BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định 

số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Kế 

hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW, UBND Thành phố báo cáo kết quả 05 năm thực hiện như sau:  

A. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW VÀ 

QUYẾT ĐỊNH  SỐ 1521/QĐ-TTg 

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

 1. Quán triệt, phổ biến, truyền thông Kết luận số 80-KL/TW và Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL), các cấp ủy Đảng Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác này, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn kết chặt 

chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.  Ngay sau khi Ban Bí 

thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Các 

cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

Thành phố đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, kết luận của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị quán triệt, thông qua sinh hoạt chi 

bộ, tổ dân phố, giao ban cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 

thông qua hoạt động của các “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”…; đưa 

vào chương trình hội nghị báo cáo viên, các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn 

chuyên đề; tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở, bảng tin, trạm tin các xã, 

phường, thị trấn; cổ động trực quan với pa nô, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; 
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tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật…; biên soạn tin, bài đăng trên Cổng 

giao tiếp điện tử của Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã... 

Phạm vi và đối tượng tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị, đến địa bàn dân 

cư, tổ dân phố. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động 

của mỗi cấp, mỗi ngành trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

2. Ban hành kế hoạch, văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Ngày 06/11/2020, 

Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW. Ngày 15/12/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 

241/KH- UBND về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Những năm qua và đặc biệt từ khi Luật PBGDPL được Quốc hội thông qua 

năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013), UBND Thành phố đã tổ 

chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật PBGDPL. Hàng 

năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, quận, huyện, thị xã đã tham mưu 

UBND cùng cấp ban hành các Kế hoạch: triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”. Để triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả công tác 

PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã ban hành các văn bản hướng 

dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch 

PBGDPL của đơn vị, địa phương mình; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL theo chỉ đạo của cấp trên. 

3. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển 

khai, quán triệt, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-

TTg 

Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai, 

quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư ngày càng 

được quan tâm, chú trọng. Các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở xác định 

công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do vậy để phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, các cấp ủy Đảng đã 

thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, làm tốt 

công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, cấp mình. Hằng năm, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch 
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bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của Thành phố và chỉ đạo của Trung ương 

trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, các 

phòng, ban, ngành, doàn thể quận, huyện, thị xã triển khai, quán triệt, phổ biến 

các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực, ngành mình chủ trì, phụ 

trách.  

Cơ quan Tư pháp đã nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, chủ 

động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức 

chính trị-xã hội và các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Dân tộc, Tôn giáo, Công an, Tòa án, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Công đoàn viên chức, ... làm tốt công tác 

tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng các chương trình, 

Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL hàng năm với nội dung pháp luật phù hợp với 

từng đối tượng và tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động, học sinh, sinh 

viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

4. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 

của Ban Bí thư được các cấp ủy Đảng Thành phố quan tâm chỉ đạo và thực hiện, 

nghiêm túc, có hiệu quả. Hằng năm, các cấp ủy Đảng tổ chức các đoàn kiểm tra, 

giám sát chuyên đề về công tác PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành 

phố, quận, huyện, thị xã ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL 

(hoặc lồng ghép kiểm tra công tác Tư pháp) để nắm bắt những khó khăn, vướng 

mắc của cơ sở và kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố 

và UBND quận, huyện, thị xã đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL 

và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở sơ sở. Tại các Hội nghị tổng kết, sơ 

kết, Thành ủy, UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đã khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL 

và Luật Hòa giải ở cơ sở. 

II. Tổ chức thực hiện nội dung trong Kết luận số 80-KL/TW và Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg 

1. Kết quả đạt được trong tổ chức, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

1.1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ 

thống chính trị trong công tác PBGDPL 

Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, là khâu đầu tiên trong quá trình đầu tiên trong quá trình thực thi pháp luật, 

là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống. Nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của 

công tác PBGDPL trong xã hội, trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật có 
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nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức 

đầy đủ hơn, xác định rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì thế, Thành 

phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và bảo đảm thực hiện, góp 

phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp 

luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội. Trong thời gian qua, 

Thành ủy- HĐND - UBND Thành phố đã quan tâm ban hành chủ trương chính 

sách nhằm tăng cường, phát huy trách nhiệm của tổ chức cá nhân tham gia công 

tác PBGDPL được thể hiện tại các văn kiện, văn bản chỉ đạo trong công tác Đảng, 

các Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL như Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Kết luận số 

80-KL/TƯ ngày 20/6/2000 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 - 

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân 

dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sau khi Luật PBGDPL được ban hành, UBND 

Thành phố chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật. 

Trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND 

Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức đoàn thể, các sở, 

ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật để triển khai 

thực hiện các Chương trình, Đề án liên quan đến chương trình PBGDPL. Như 

vậy, có thể khẳng định chủ trương huy động, phát huy vai trò, trách nhiệm của 

các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia PBGDPL là chủ trương nhất quán của 

Đảng, Nhà nước và Thành phố, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tăng 

cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. 

 1.2. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác 

PBGDPL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói 

chung, nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL nói riêng trong việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác này, thời gian qua, Thành ủy - HĐND - UBND đã quan 

tâm ban hành chủ trương, chính sách nhằm tăng cường, phát huy trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL, thể hiện rõ nét trong nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND Thành phố về 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TƯ ngày 20/6/2000 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tại Kết luận số 80-KL/TW 

của Ban Bí thư đã tiếp tục khẳng định PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng cũng như vai trò nòng cốt của Nhà nước trong công tác 

PBGDPL, đồng thời bổ sung quy định về việc đa dạng hoá, huy động mạnh mẽ 

các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân tham gia. Quy 
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định này là hướng đi mới của công tác PBGDPL, tạo sự cân bằng cần thiết, hài 

hoà giữa trách nhiệm của Nhà nước và trách nhiệm của xã hội, của các tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân trong tham gia PBGDPL; thúc đẩy ý thức tự giác, chủ 

động tìm hiểu, học tập pháp luật. Định hướng này cũng tiệm cận và phù hợp với 

xu thế của thế giới. 

 Nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL ngày càng được củng cố, kiện toàn, 

chất lượng được nâng lên. Để đảm bảo thi hành Luật phổ biến giáp dục pháp luật, 

UBND Thành phố đã ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng 

cố, kiện toàn và tham gia tích cực vào hoạt động PBGDPL. Đến 30/6/2025, toàn 

Thành phố có 1.049 Báo cáo viên (cấp Thành phố 242 người; cấp huyện 807 

người, hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố Hà 

Nội đã ban hành Quyết định 4844/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 công nhận 234 Báo 

cáo viên pháp luật cấp Thành phố); 9.696 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL và cung cấp thông 

tin, tài liệu PBGDPL cho đội ngũ này được quan tâm hơn. Trong 5 năm, có 35.563 

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 

7.083.532 lượt người tham gia và 20.501.540 tài liệu PBGDPL được phát miễn 

phí, trong đó có nhiều tài liệu là Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục 

vụ hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Có hàng 

chục nghìn lượt luật sư, luật gia, những người có kiến thức hiểu biết pháp luật 

tham gia công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực 

truyền tải, đưa pháp luật đến với người dân. 

 1.3. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu 

cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn  

- Thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL 

trên phương tiện thông tin đại chúng bởi hình thức này có tính lan tỏa cao, phạm 

vi phủ sóng rộng cho mọi đối tượng. Thành phố đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ 

quan báo, đài của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Hà Nội, Cổng 

thông tin điện tử Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, qua 

mạng Internet tổ chức xây dựng các chương trình, các hoạt động tuyên truyền, 

PBGDPL phù hợp với nhu cầu của người dân. Trang thông tin tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố bắt đầu đi vào hoạt 

động từ cuối năm 2015 với nhiều chuyên mục1 đã góp phần tuyên truyền, phổ biến 

các hoạt động PBGDPL và kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân cả về chiều rộng và chiều sâu. 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (trước là Ban Tuyên giáo Thành ủy 

và Ban Dân vận Thành ủy) thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 
                                                 
1 Tin tức- sự kiện, Hỏi đáp pháp luật, Bạn cần biết, quy định mới, Đô thị, Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống 

chính trị, hòa giải, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội,v.v. 
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chí Hà Nội tập trung và đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục phổ biến pháp luật 

nhằm nâng cao nhận thực của toàn xã hội về vai trò của pháp luật trong cuộc sống, 

góp phần thực hiện mục tiêu mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp 

luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, biên tập và đăng 

tải các bài viết tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

Thành phố đăng trên thông tin nội bộ, tập trung vào các nội dung: Tạo hành lang 

pháp lý đồng bộ để Hà Nội phát triển tương xứng với vai trò, vị thế. Huy động 

các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Nâng 

cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các kiến 

nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…Đây là kênh tuyên truyền hiệu 

quả và có tính lan tỏa cao bởi số lượng phát hành lớn, hơn 18.000 bản. Nội dung 

thông tin được chuyển tải đến cán bộ, Đảng viên góp phần tuyên truyền về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố. Trang Thông tin điện tử, 

phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ thành phố tập trung biên tập, sưu 

tầm, trích dẫn, đăng tải hơn 1.000 tin, bài, video. Công tác tuyên truyền được thực 

hiện nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp 

luật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước. 

- Công tác PBGDPL trong nhà trường trong nhiều năm qua đã được Thành 

phố chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo triển khai có hiệu quả ở các cấp học. Nhiều 

mô hình, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh được triển 

khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng nhằm cung cấp những kiến 

thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng hình 

thành thói quen chủ động, học tập, tìm hiểu pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi 

phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội ở tuổi vị thành niên. Chất lượng 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ngày càng được 

nâng cao. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và 

hành vi nghiêm túc thực hiện pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh góp phần ổn 

định trật tự xã hội và môi trường giáo dục. 

- Việc biên soạn và phát hành miễn phí tài liệu pháp luật cho cán bộ, công chức, 

viên chức và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô được quan tâm thực hiện; chú trong 

biên soạn các quy định pháp luật gắn với kỹ năng sống, chế tài xử lý, ứng xử tình 

huống pháp luật, thủ tục hành chính, những nội dung liên quan trực tiếp đến người 

dân, cán bộ, công chức, viên chức... Nguồn tài liệu đã giúp cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời giúp cho 

đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp, Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã sử 

dụng để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, cũng như phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân Thủ đô và 

nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trên địa bàn.  
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- Chỉ đạo thực hiện tốt việc lồng ghép PBGDPL trong hoạt động hòa giải ở cơ 

sở. Các tổ hòa giải và hòa giải viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn (Đến 

nay, toàn Thành phố có 5.111 tổ hòa giải với tổng số 33.347 hòa giải viên, 4.053 

tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt” (đạt tỷ lệ 79,29%). Từ năm 2021 đến 

30/6/2025, toàn Thành phố đã tiếp nhận tổng số 16.537 vụ việc hòa giải, đã tiến 

hành hòa giải thành 14.148/16.236 vụ việc (đạt tỷ lệ 87,13%). Do làm tốt công 

tác tuyên truyền, đời sống Nhân dân ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của 

người dân được nâng cao nên tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải toàn Thành phố 

năm sau thường giảm nhiều so với năm trước.Thông qua công tác hòa giải các 

vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân ở cơ sở, các hòa giải viên đã góp 

phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan cho các bên và cho Nhân dân 

ở cơ sở. 

- Tăng cường giao lưu đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thông qua trong việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, giao lưu giải đáp 

pháp luật trực tuyến. Việc tuyên truyền pháp luật văn bản pháp luật mới, văn bản 

pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân đã được đẩy 

mạnh như Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân 

sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Đất đai... Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền 

miệng tích cực đổi mới thông qua đối thoại, giải đáp giữa báo cáo viên và đối 

tượng tại buổi tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền qua các tình huống pháp lý.  

Bên cạnh đó, các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật Thành phố tích cực tham mưu tổ chức các mô hình tọa đàm, giải đáp, 

tư vấn pháp luật nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

chiều sâu, giúp đối tượng tuyên truyền hiểu rõ quy định của pháp luật từ đó chấp 

hành tốt quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực 

hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn. 

- Thành phố quan tâm mở rộng đối tượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư, nhất là từ khi có Luật PBGDPL, nhiều đối tượng đặc thù 

theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm, chú trọng tuyên truyền 

như người vi phạm pháp luật trong các trại giam, học viên cai nghiện ma túy, 

người nghèo, người tàn tật, người lao động trong các doanh nghiệp, công nhân 

khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật Thành phố đã tham mưu Thành phố ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền 

PBGDPL đặc thù cho đối tượng là phụ nữ, tôn giáo, thanh niên, dân tộc. Tổ chức 

cuộc thì tìm hiểu pháp luật cho học viên cai nghiện, cho phụ nữ, học sinh, đồng 

bào dân tộc. 

- Thành phố đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật - mô hình có hiệu quả 

trong công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thi viết 

trên giấy, thi viết trên mạng, thi trực tuyến, thi sân khấu hóa, xây dựng 
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video...trong 5 năm qua, Thành phố tổ chức 334 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 

4.779.670 người tham gia dự thi. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã thực sự trở thành 

phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân 

trên địa bàn Thủ đô. 

- Xây dựng mô hình mới về công tác PBGDPL và đẩy mạnh nhân rộng mô 

hình hiệu quả về công tác PBGDPL 

Thành phố quan tâm việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, hiệu quả 

về PBGDPL, khi xây dựng một mô hình PBGDPL bảo đảm hiệu quả, Thành phố 

đã chú trọng đến các vấn đề như: nhóm đối tượng hoạt động PBGDPL hướng đến; 

đặc trưng của nhóm đối tượng; những hoạt động chủ thể cần phải triển khai; cách 

thức triển khai các hoạt động đó trên cơ sở những điều kiện, nguồn lực bảo đảm 

cụ thể (kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực) để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài 

ra, các mô hình phải có tính lan toả. Đây là tiêu chí rất quan trọng bởi lẽ một mô 

hình hiệu quả phải có khả năng tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

nhiều chủ thể, trong không gian rộng lớn, được sử dụng nhiều lần và được nhiều 

người đón nhận. Sự lan toả không chỉ ở bên trong chủ thể thực hiện mà còn cả 

bên ngoài, đối với nhiều chủ thể khác, để qua đó, mọi người đều nhận thức đầy 

đủ về vị trí, vai trò của pháp luật; tự học tập tìm hiểu pháp luật; tự giác tuân thủ 

và chấp hành pháp luật, nhận thức được đây như một trong những công cụ quan 

trọng nhất để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người. Đồng thời lưu 

ý đến tính khả thi, khả năng nhân rộng, phổ quát và bền vững của các mô hình đã 

và đang được triển khai, như: Công an Thành phố với mô hình “Hè an toàn, vạn 

niềm vui”; “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công 

cộng”; “Cổng trường an toàn”, “Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, cứu nạn cứu 

hộ”; “Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng cháy, chữa cháy cứu nạn chứu hộ 

tại các tổ hợp chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Đoàn 

Luật sư Thành phố với mô hình “Luật sư Thủ đô với đường vành đai 4”; “Học 

sinh Thủ đô với pháp luật”; “Luật sư đồng hành với nhóm người dễ bị tổn 

thương”; Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô 

hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở như: duy trì và 

nâng cao chất lượng hoạt động của 1982 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 

trực tiếp tư vấn hỗ trợ 189/195 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, hôn nhân 

gia đình, mâu thuẫn láng giềng…; 146 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 16 CLB 

“Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, 21 CLB “Phụ nữ và gia đình thực 

hiện ATGT”, 184 “Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”, 21 CLB “Giới 

và gia đình”, 25 CLB “Nuôi dạy con tốt”…Hội Nông dân Thành phố có 247 mô 

hình “Nông dân với pháp luật”; Hội Cựu chiến binh Thành phố đã có 785 mô 

hình tuyên truyền PBGDPL như: “Tổ tư vấn pháp”, “Bàn trà pháp luật”, “Tổ 

tuyên truyền pháp luật lưu động và cố định”, “Cựu Chiến binh với pháp 

luật”…Liên đoàn Lao động Thành phố với mô hình “Mô hình Tủ sách Công 
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đoàn”, “Không gian xanh, Góc thư giãn Công đoàn”, “Không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”... Sở Tư pháp với mô hình “Tổ 

hòa giải 5 tốt”... Mặt trận Tổ quốc Thành phố xây dựng mô hình nhóm nòng cốt. 

Thành phố xây dựng nhiều mô hình mới trong cộng đồng dân cư tổ dân phố điện 

tử, tổ tự quản khu nhà trọ, cầu thang pháp luật, loa kéo, loa trong khu chung nhà 

chung cư, chạy chữ trên truyền hình, video clip, infographic ,.... Hội Luật gia 

Thành phố xây dựng các mô hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

như: “Tổ phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở”; “Hội Luật gia tham 

gia tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, hoà giải giải quyết tranh chấp đất 

đai ở địa phương”; “Chi hội Luật gia cơ sở tham gia rà soát, xây dựng và triển 

khai thực hiện quy ước, hương ước ở cơ sở”. Triển khai cuộc vận động “Mỗi luật 

gia là một tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật đưa pháp 

luật vào cuộc sống”. 

1.4. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng 

khắp đến các đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải 

quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và đặc biệt là công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong 

trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; triển khai nhân rộng mô hình 

điển hình về phổ biến, giáo dục pháp; thực hiện hiệu quả quy định của Luật Hòa 

giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành chú trọng xây dựng mô hình “Tổ 

hòa giải 5 tốt”, mô hình điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở, và các mô hình 

hiệu quả trong hòa giải ở cơ sở; huy động, khuyến khích, thu hút lực lượng công 

an, bộ đội, luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật tham gia đóng góp cho 

hoạt động phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Dân chủ ở cơ sở; 

quan tâm, chỉ đạo UBND cấp xã bố trí kinh phí trong công tác hòa giải ở cơ sở; 

đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức, thông 

tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý. 

 Kịp thời cấp phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá, công nhận cấp 

xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó có hướng dẫn nghiệp vụ đánh 

giá Tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới  nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Sổ 

tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật); hướng dẫn các Phòng Tư 

pháp các quận, huyện, thị xã khai thác, sử dụng các Bài giảng điện tử về nghiệp 

vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp xây dựng; quán triệt văn bản 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trả lời vướng mắc về đánh giá đạt 

chuẩn tiếp cận phát luật trong xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai 
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đoạn 2021-2025; triển khai hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận của Bộ Tư pháp; hướng dẫn sử dụng kết quả một đánh giá tiếp cận pháp 

luật trong đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp 

xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua các hội nghị 

tập huấn, lồng ghép trong quá trình tập huấn các văn bản pháp luật mới, tập huấn 

về xây dựng nông thôn mới…; thường xuyên thông tin, truyền thông về nhiệm vụ 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong giao ban công tác tư pháp, qua hệ thống 

loa truyền thanh cơ sở, họp định kỳ hàng tháng, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” của 

cơ quan, đơn vị, đăng tải trên Trang thông tin điện tử, qua zalo của Phòng Tư 

pháp... 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành thủ 

tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Kết 

quả đến 31/12/2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội: có 495/579 xã, phường, thị 

trấn tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; 84/579 xã, phường, thị trấn không 

thực hiện đánh giá tiếp cận pháp luật vì lý do sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính 

 1.5. Hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở 

pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

Các cấp, các ngành thành phố Hà Nội luôn tích cực tham gia đóng góp ý 

kiến có chất lượng vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để giúp cho các cấp, các ngành 

Thành phố có căn cứ lập dự toán kinh phí chi cho công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng nhân dân Thành 

phố đã ban hành Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 về mức chi 

trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

1.6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL  

Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc huy động nguồn 

lực xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội 

tham gia PBGDPL đã được nâng lên một bước. Việc huy động các nguồn lực đã 

từng bước nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp và cá nhân. Theo đó, nhiều hình thức PBGDPL do các tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp 

luật (Hội Luật gia Thành phố, Đoàn luật sư, Văn phòng công chứng) thực hiện có 

sức lan tỏa lớn như: thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức hội nghị, nói 

chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật... đã có những đóng góp tích cực vào hoạt 

động PBGDPL. Từ năm 2021 đến nay, Đoàn luật sư Thành phố đã tổ chức thực 

hiện trực tiếp 243 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng trăm 

nghìn người dân với số lượng hàng trăm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham 

gia tích cực. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố phối hợp tổ chức Plan international 

tại Việt Nam triển khai dự án “Xây dựng mô hình Thành phố an toàn, thân thiện 
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với trẻ em gái” tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội kiến thức pháp luật 

về giới, bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ 

gia đình và phát triển cộng đồng triển khai dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống 

của lao động nữ di cư góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội” tại 03 phường Định Công, Thịnh Liệt, Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai. Phối hợp với Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng Light tổ chức 260 

cuộc tuyên truyền, tập huấn cho nữ lao động di cư về nội dung chính sách an sinh 

xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội… Hội Luật gia thành phố Hà Nội 

được UBND thành phố giao chủ trì thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016 theo Quyết định số 

1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 

25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Thành hội 

đã xây dựng mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ 

sở” để thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp 

lý, thành lập 35 tổ với 152 thành viên. Đến nay, 35 Tổ phổ biến, giáo dục pháp 

luật và trợ giúp pháp lý cùng các thành viên của Tổ đã hoạt động hiệu quả, tích 

cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân tại địa phương. 

Các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, đặc biệt là một số doanh nghiệp 

lớn đã có sự quan tâm đến công tác PBGDPL để nâng cao nhận thức và ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật của công nhân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền 

thông cũng có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong thực hiện PBGDPL. Các hoạt 

động này, một mặt vừa thể hiện trách nhiệm xã hội với tính nhân văn sâu sắc trong 

việc đồng hành cùng người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, mặt khác cũng thể 

hiện sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước của các tổ chức, 

cá nhân trong công tác PBGDPL. 

 Việc triển khai chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia 

PBGDPL đã giúp công tác PBGDPL cho nhân dân ngày càng đi vào nề nếp, phong 

phú về nội dung và hình thức. Chuyển biến tích cực trong thời gian qua là việc tổ 

chức, cá nhân tự nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL 

cũng như của việc tự tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành 

pháp luật; người dân cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng 

và thực hiện pháp luật;  góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, 

sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

1.7. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PBGDPL 

- Trong 05 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các 

tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện việc giám sát, phản biện thực hiện 

chính sách, pháp luật tập trung về văn hóa, xã hội, công tác phòng, cháy chữa 

cháy, các chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông 

thôn mới, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phối hợp giải quyết 
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khiếu nại, tố cáo của công dân… Giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính 

sách, pháp luật ở cơ sở như việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của công dân, sát việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã, 

phường, thị trấn, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố trong 05 năm qua đã thành lập 23 đoàn 

giám sát liên ngành các nội dung: an toàn thực phẩm; thực hiện Luật Trẻ em trên 

địa bàn Thành phố; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch 

Covid-19 trên địa bàn Thành phố; thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; trách nhiệm 

của UBND trong việc triển khai pháp luật bình đẳng giới, tập trung nội dung bình 

đẳng giới trong chính trị và lao động; thực hiện pháp luật đối với phụ nữ cao tuổi; 

thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giám sát trong việc triển khai công tác cán bộ nữ 

gắn với việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 22-CT/TU của 

Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; thực 

hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 

quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027”, Đề án 

939 “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”. Hội LHPN các địa 

phương: Tổ chức 355 đoàn giám sát giám sát về việc thực hiện chính sách luật 

pháp có liên quan về bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ 

nữ và trẻ em: giám sát việc thực hiện bình đẳng giới trong chính trị, lao động; việc 

thực hiện chế độ thai sản và quy định đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối với nữ 

công nhân viên chức, nữ lao động; Luật Trẻ em; Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình; chế độ phụ nữ, trẻ em khuyết tật; chế độ chính sách trợ cấp xã hội hàng 

tháng và chính sách hỗ trợ BHYT đối với người cao tuổi; việc thực hiện an toàn 

thực phẩm; quy chế dân chủ trong bảo vệ môi trường; việc chi trả chế độ ưu đãi 

với người có công, công tác xét duyệt bảo trợ xã hội cho phụ nữ và trẻ em khuyết 

tật tại cơ sở; việc thực hiện ATTP tại các chợ, các hộ kinh doanh thực phẩm tại 

chợ, thức ăn đường phố; giám sát các vụ việc xâm hại, bạo hành, ngược đãi đối 

với phụ nữ và trẻ em...  

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức 04 Hội nghị phản biện xã hội, lấy 

ý kiến vào Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi, Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, 01 hội thảo 

đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. 

Tham gia góp ý, phản biện xã hội 91 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

quyết của HĐND Thành phố, chương trình, kế hoạch, đề án của UBND trên các 

lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; Phối hợp, tham gia 08 hội nghị phản biện xã hội 

về các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Mặt trận Tổ quốc Thành 

phố tổ chức. Hội LHPN các địa phương: chủ động tổ chức hội thảo, tọa đàm, lồng 

ghép vào các hội nghị Ban chấp hành, sinh hoạt hội viên để lấy kiến góp ý Dự 
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thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 

đổi).... Tham gia đóng góp ý kiến góp ý đối với 1.218 dự thảo văn bản kế hoạch 

năm của địa phương và các kế hoạch chuyên đề. 

- Hội Nông dân Thành phố: Cùng với giám sát, các cấp hội tích cực tham 

gia phản biện xã hội, trong 5 năm Hội Nông dân Thành phố phối hợp với Mặt trận 

tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tham gia đóng góp 2.950 ý kiến 

vào 134 dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật như: Dự thảo Luật Thủ đô, Dự 

thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Nghị 

quyết sửa đổi Hiếp pháp năm 2013…góp ý vào các chương trình, dự án trọng tâm 

của Thủ đô như dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Qua đó tạo sự đồng thuận 

của giai cấp nông dân thủ đô trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, chính 

quyền vững mạnh. 

- Hội Luật gia Thành phố: Trong 5 năm qua, các đơn vị Hội Luật gia thành 

phố Hà Nội đã tích cực tham gia rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, cụ thể: Thành hội đã đóng góp nhiều 

ý kiến xây dựng vào 110 lượt dự thảo luật; các đơn vị thuộc Hội Luật gia thành 

phố Hà Nội tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến, thẩm định, rà soát hàng soát 

hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và các sở, ngành 

trong thành phố ban hành. Đặc biệt các đơn vị Hội Luật gia và giới luật gia TP. 

Hà Nội đã góp hàng trăm ý kiến tâm huyết vào dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa 

đổi), Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật có liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ công dân như Luật Đất đai, Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Hoà giải ở cơ sở, Bộ luật Dân 

sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố 

tụng hành chính, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo… 

- Đoàn Luật sư Thành phố: Luôn chủ động tích cực trong hoạt động tuyên 

truyền PBGDPL các dự án luật, thông tư, nghị định văn bản pháp luật mới được 

Quốc hội thông qua, để kịp thời đưa các thông tin chính sách pháp luật sớm nhất 

đến với đối tượng người dân nhằm tăng cường nhận thức của mọi người về vai 

trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng 

thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và 

sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trong 05 năm qua, Đoàn luật sư Thành phố 

đóng góp ý kiến đối với 125 dự thảo luật, văn bản pháp luật theo yêu cầu và phối 

hợp với các địa phương trên địa bàn Thành phố tổ chức trên 90 hội nghị tuyên 

truyên với gần 30.000 lượt người dân tham gia về các dự thảo; đặc biệt, tập trung 

đến những vấn đề có tính thời sự mới đang được dư luận xã hội quan tâm trong 

từng giai đoạn như Luật Căn cước, Luật Đất đai năm 2024, Luật Thủ đô, Bộ luật 

Lao động, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình, Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật 
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Tổ chức chính quyền địa phương …., hoặc tập trung tuyên truyền những vấn đề 

có tính cấp thiêt trong xã hội như tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định 

của pháp luật về phòng chống dịch, bệnh Covid-19, góp phần quan trọng trong 

việc phòng chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. 

1.8. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật  

Tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL từ khi có Kết luận số 80-KL/TW 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW là khoảng 437,8 tỷ đồng, trong đó cấp 

thành phố 304,5 tỷ đồng, cấp huyện 88,2 tỷ đồng và cấp xã 45,1 tỷ đồng. 

2. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình 

tổ chức thực hiện các nội dung của Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 

1521/QĐ-TTg 

2.1. Thuận lợi 

Qua việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 151/QĐ-TTg 

đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Các hình thức tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được triển khai khá sâu rộng, toàn diện, 

đồng bộ. Trong đó, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật 

của nhân dân trong từng giai đoạn, góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa 

phương, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Công tác PBGDPL được các cấp, các ngành, các đoàn thể, UBND các 

phường quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức pháp 

luật cho mọi tầng lớp nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và góp phần vào ổn 

định trật tự xã hội của cả nước. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL được 

thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung PBGDPL thiết thực, 

phù hợp với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa 

phương. Các hình thức PBGDPL có hiệu quả được sử dụng, có sự kết hợp giữa 

PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tuyên truyền 

vận động khác. 

2.2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

* Tồn tại, khó khăn 

- Về thể chế, chính sách: Nhiều văn bản pháp luật còn chồng chéo, các văn 

bản hướng dẫn chưa cụ thể rõ ràng. Nhận thức của người dân tuy đã được nâng 

cao hơn nhưng số lượng người dân quan tâm đến pháp luật còn hạn chế, một số 

đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền PBGDPL, thiếu sự chỉ 
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đạo quan tâm kịp thời của cấp ủy Đảng dẫn đến công tác tuyên truyền được thực 

hiện nhưng chưa phong phú. 

- Về nguồn lực, các điều kiện bảo đảm để đáp ứng mục tiêu: Một số đơn vị 

cấp xã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả 

triển khai công tác PBGDPL tại địa phương; kinh phí bố trí cho việc triển khai 

chương trình PBGDPL còn hạn hẹp so với yêu cầu, nhiệm vụ.  Hiệu quả của xã hội 

hóa công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố còn hạn chế do chưa huy động 

được hết các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL mặc dù các hình thức tuyên 

truyền PBGDPL đã được mở rộng hơn trước nhưng nội dung tuyên truyền chưa 

phong phú, đa dạng nên chưa thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Chưa 

có biện pháp để tăng cường và thực hiện việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (đặc biệt là huy động kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho 

công tác PBGDPL ở cấp huyện (trước đây) và cấp xã).  

 * Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn 

Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chưa 

thực sự quan tâm đến công tác PBGDPL, chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, 

tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, do vậy, chưa có 

sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan 

trong công tác PBGDPL nhiều khi chưa được thường xuyên và chưa chặt chẽ, mọi 

nhiệm vụ chủ yếu do cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện. 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận những người làm công 

tác PBGDPL còn hạn chế, một số thiếu kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước đối 

với công tác PBGDPL do cán bộ làm công tác này được luân chuyển công tác; đội 

ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp của Thành phố chưa dành thời gian thỏa đáng 

cho việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả 

công tác PBGDPL. 

Kinh phí thực hiện các Đề án ở các sở, ngành, quận, huyện (trước đây) chưa 

được quan tâm, chưa huy động được các nguồn kinh phí xã hội hóa, đã ảnh hưởng 

đến việc triển khai các hoạt động của các đề án. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Sự quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên, kịp thời của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác PBGDPL; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

PBGDPL.  

- Việc triển khai thực hiện PBGDPL phải được cụ thể hóa bằng các Chương 

trình, Kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; thường xuyên 
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kiểm tra, hướng dẫn, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời 

các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình, các Đề án. 

- Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, lồng ghép công tác PBGDPL với việc tuyên 

truyền, vận động thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của chính quyền, 

UBMTTQ và các đoàn thể thành viên; gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL đặc biệt là đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm góp phần triển khai các văn 

bản pháp luật tới người dân. 

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dựng phương 

tiện, kỹ thuật hiện đại cho công tác PBGDPL nói chung, cho các Đề án nói riêng. 

 B. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT PBGDPL TỪ NĂM 2023 ĐẾN 

THÁNG 6/2025 

 1. Những kết quả đạt được  

1.1. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 

ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 

của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người trực tiếp làm công tác 

tuyên truyền miệng, là chủ thể quan trọng của hoạt động tuyên truyền PBGDPL. 

Thành phố hiện có 242 Báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức của các sở, 

ban, ngành Thành phố, trong đó số người có trình độ Tiến sĩ 03 người (chiếm 

1,24%), Thạc sĩ là 131 người (chiếm 54.13%), Cử nhân là 105 người (chiếm 

43,39%), Kỹ sư là 03 người (chiếm 1,24%). Có 807 báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện và 9696 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các báo cáo viên pháp luật tham 

gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực như: Hình sự, Dân sự, 

Đất đai, Xây dựng, Phòng cháy và chữa cháy, Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc 

phòng, Hành chính, Tư pháp, Hôn nhân và gia đình....  

Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố tổ chức 

01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận 

thông tin cho khoảng 300 Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Báo cáo viên pháp luật 

quận, huyện thị xã và cán bộ làm công tác PBGDPL; phối hợp quận, huyện tổ chức 

tuyên truyền Luật Thủ đô, văn bản pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật cấp Thành phố, cấp huyện; phối hợp tổ chức 42 hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 13.550 lượt người là hòa giải viên ở cơ sở, 

tuyên truyền viên pháp luật, người dân ở cơ sở, hội viên hội phụ nữ, học viên tại 

một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành phố, chức sắc, chức việc, tín đồ Phật 
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giáo tại một số quận, huyện, thị xã: Hà Đông, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Oai, 

Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh 

Xuân... 

Sở Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn 

kỹ năng PBGDPL do Bộ Tư pháp tổ chức cho các đại biểu dự là báo cáo viên 

pháp luật Thành phố, đại diện cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành, 

đoàn thể Thành phố và đại diện Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, gửi tài 

liệu truyền thông kỹ năng PBGDPL, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông 

trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách pháp chế các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương. Đồng thời, vận dụng hiệu quả các kỹ năng vào quá trình thực hiện nhiệm 

vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới.  

1.2. Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam  

Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố 

ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, 2024, 2025.  

Trong năm 2023, UBND Thành phố phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp tổ chức thành công Vòng chung 

kết Cuộc thi giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật 

Việt Nam năm 2023 trên phạm vị toàn quốc (truyền hình trực tiếp trên VTV1). 

Sự kiện tạo điểm nhấn sự kiện pháp lý trên địa bàn Thành phố trong năm 2023, 

góp phần nâng cao vị thế Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đẩy mạnh 

quan hệ phối hợp giữa Thành phố với Bộ Tư pháp và cơ quan Trung ương. 

Năm 2024, Thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Hội Người mù Hà Nội 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành riêng cho người khiếm thị. Cuộc thi 

“Tuyên truyền viên pháp luật giỏi cho người khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2024” đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của Thành phố đối với 

người yếu thế trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm pháp luật của 

Nhân dân Thủ đô trong đó có cả đối với đối tượng yếu thế trong tìm hiểu, tuân 

thủ và chấp hành pháp luật. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát động về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và 

Đào tạo, chỉ đạo thực hiện đa dạng, hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” trong các cấp học, bậc học; Tổ chức chỉ đạo điểm tại 

Trường THCS Thanh Xuân và Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ 

chức Lễ hướng ứng và làm điểm để rút kinh nghiệm chung triển khai đến các 
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phòng, các cơ sở giáo dục2. Qua Lễ Hưởng ứng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn 

Kim Sơn đã ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm của các cấp đối với hoạt động 

PBGDPL trong các nhà trường trên địa bàn Thành phố.  

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND một số quận, 

huyện, thị xã, các trường học đã tích cực tổ chức mô hình “Phiên toà giả định” 

tuyên truyền cho đối tượng là học sinh THCS và THPT trên địa bàn Thành phố. 

Các sở, ngành, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 

nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11: đẩy mạnh tuyên truyền pháp 

luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống 

truyền thanh ở cơ sở, tổ chức truyền thông trên phương tiện giao thông có đoàn 

cổ động tham gia; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, 

đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện 

các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật; chủ đề, khẩu 

hiệu Ngày Pháp luật, băng rôn, cờ tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các 

tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng. Nhiều 

đơn vị đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam kết hợp với tuyên truyền Luật Thủ đô như quận Tây Hồ, quận Bắc Từ 

Liêm,... Nhiều quận, huyện, thị xã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật trực tiếp nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung tuyên truyền các Luật mới được ban hành 

như: Luật Đất đai năm 2024, Luật Thủ đô đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn 

Thành phố. 

1.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 

Công tác PBGDPL trong nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng. Nội dung 

tuyên truyền trọng tâm tập trung phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan 

đến giáo dục, đào tạo và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán 

bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh; nội dung kiến thức pháp 

luật theo chương trình giáo dục chính khoá; pháp luật về an toàn giao thông, phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống dịch bệnh; phòng 

chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy; phòng chống tác hại của rượu, bia, 

phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; 

trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường; Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng; 

                                                 
2 Chương trình làm điểm tại quận Thanh Xuân được đón đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Cục Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp 

cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, Hội đồng phội hợp PBGDPL Thành phố, lãnh đạo quận 

Thanh Xuân và đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo của 30 quận/huyện/thị xã trên địa bàn Thành phố; 

Hiệu trưởng các trường trên địa bàn quận Thanh Xuân; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện cha 

mẹ học sinh, các em học sinh trường THCS Thanh Xuân. 
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Luật Căn cước, định danh điện tử; Luật thủ đô…;; quy tắc ứng xử trong các cơ sở 

giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; 

quy tắc ứng xử trong gia đình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công 

vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính; một số hiểu biết về dịch vụ công trực tuyến; 

các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giáo dục 

ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt 

trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành 

vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. 

Để chuyển tải thông tin pháp luật đến học sinh đảm bảo hấp dẫn, sinh động, 

các nhà trường, cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai tuyên truyền với nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng như: lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông 

qua bài giảng, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng 

dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, phát huy tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp 

luật trong xử lý tình huống thực tế. Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt dưới cờ, câu 

lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin trong 

học sinh về vai trò của học sinh trong việc góp phần thực hiện tốt pháp luật; tuyên 

truyền qua loa truyền thanh, tờ gấp, băng rôn, pano, áp phích, nâng cao chất lượng 

hoạt động của tủ sách pháp luật, sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền; xây dựng 

và duy trì chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện 

tử của đơn vị. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chính khóa với 

hoạt động ngoại khóa, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường 

xuyên, liên tục trong cả năm. Thực hiện Kế hoạch được giao, các phòng giáo dục 

và đào tạo, các cụm trường trung học phổ thông đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên môn Đạo 

đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật và cán bộ phụ trách công 

tác PBGDPL; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục 

mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với 

nhà giáo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng các văn bản để triển khai hoạt động 

ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật theo mô hình “Đấu trường 100” dành cho 

học sinh THPT tìm hiêu kiến thức pháp luật về quyền dân sự cơ bản của công dân; 

an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tác 

hại của rượu bia, thuốc lá; phòng chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, phòng 

chống HIV/AIDS; Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thủ 

đô, Bộ luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng; Luật Căn cước, 

định danh điện tử; một số hiểu biết về dịch vụ công trực tuyến; quy tắc ứng xử 

nơi công cộng, trong nhà trường; ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; 

trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi học sinh THPT… cùng một số hiểu biết cơ bản 
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về dịch vụ công trực tuyến3. Thông qua hoạt động tuyên truyền, cung cấp kiến 

thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, 

hình thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, 

chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện con người; giảm 

thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội ở độ tuổi vị thành niên.  

Thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ tại các cơ sở giáo dục qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi sinh hoạt 

câu lạc bộ pháp luật, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo giai đoạn về 

phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn trường học phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em; trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; nâng 

cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường(4). 

Sở Tư pháp đã tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo 

dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố”. Qua Hội thảo tìm ra 

các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên nhất là 

trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật trong thanh niên. Đồng thời, tham mưu Thành phố định hướng chỉ đạo nhân 

rộng mô hình phiên toà giả định tuyên truyền trong các trường THCS, THPT, TT 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố; Ban hành văn bản chỉ đạo 

tuyên truyền phổ biến việc phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống đốt pháo nổ, pháp luật giao thông đường 

bộ cho học sinh, sinh trên địa bàn Thành phố. 

Công an Thành phố đẩy mạnh tổ chức hoạt động tuyên truyền, PBGDPL 

cho học sinh, sinh viên, giáo viên tại các trường học trên địa bàn Thành phố nhằm 

nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật trong thế hệ 

trẻ và học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường, góp phần phòng ngừa tội phạm và 

vi phạm pháp luật. Nội dung tuyên truyền chủ yếu gồm: tuyên truyền phòng, 

chống ma túy học đường; tác hại của thuốc lá điện tử; phòng chống pháo nổ, tai 

nạn thương tích; an ninh mạng; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại trẻ em… 

                                                 
3 Hoạt động ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật được 100% các trường THPT trên địa bàn hưởng ứng triển 

khai thực hiện ở cấp trường. 16/16 Cụm trường tổ chức triển khai hoạt động ngoại khóa cấp Cụm trường. Hoạt 

động ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu học hỏi 

của học sinh giữa các trường trong cụm. 
4 Kế hoạch số 1619/KH-SGDĐT ngày 12/3/2016 của Sở GDĐT về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, ngành GDĐT; Kế hoạch số 

1657/KH-SGDĐT ngày 14/5/2021 về kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học giai đoạn 2021-2025 ngành 

Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 3705/KH-SGDĐT ngày 27/10/2021 của Sở GDĐT về việc Thực hiện Chương 

trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 

2030; Kế hoạch phối hợp số 188/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 08/5/2023 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an 

Thành phố về phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

Thành phố giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 1779/KH-SGDĐT, ngày 29/5/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2023-2027 ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.  
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phối hợp tổ chức được 1.044 buổi cho hơn 879.400 học sinh, giáo viên, cán bộ tại 

các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố; CATP đã tuyên truyền 

180 buổi cho hơn 75.000 lượt sinh viên, học sinh của 33 trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp trên địa bàn; biên soạn 45.000 tờ gấp tuyên truyền “10 điểm mới Luật 

Căn cước” để cấp phát cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Ngoài ra, 

Công an Thành phố cũng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp 

với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố tổ chức nhiều hình thức, 

nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh thiếu niên.  

Đoàn Luật sư Thành phố đã phối hợp tổ chức 80 buổi tuyên truyền pháp luật 

cho học sinh tại các trường trên địa bàn Thành phố5; Nội dung tuyên truyền tập 

trung về những vấn đề được đông đảo học sinh quan tâm như Luật An ninh mạng, 

Luật Trẻ em, các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường, tuyên truyền, giáo 

dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử và một số chính sách pháp luật 

khác có liên quan; tại các buổi tuyên truyền trực tiếp thông qua sự tương tác, chia 

sẻ giữa các bên đã mang lại những hiệu quả thiết thực đặc biệt đổi mới việc tuyên 

truyền bằng hình thức tổ chức các phiên tòa giả định. Ngoài ra, luật sư Hà Nội 

cũng tích cực tham gia các chương trình giảng dạy lồng ghép trong các buổi sinh 

hoạt chuyên để về pháp luật theo yêu cầu của nhà trường trên hầu khắp các quận, 

huyện trên địa bàn Thành phố. 

Đoàn Luật sư Thành phố đã và đang triển khai các mô hình PBGDPL rất 

hiệu quả cho học sinh như: Học sinh Thủ đô với pháp luật, mô hình “Phiên toà 

giả định”. 

Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, 

PBGDPL thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa hiệu quả 

tuyên truyền của mạng xã hội trong công tác TTPBGDPL từ thành phố đến cơ sở 

bằng nhiều hình thức, như: xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hệ thống poster, 

băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, trực tuyến, ứng dụng hình ảnh, 

infographic, trailer,...; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất bản 

                                                 
5 Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Quang Trung, Trường THCS Phúc La (Hà Đông), Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, 

Trường THCS Bồ Đề (Long Biên), Trường THPT Nguyễn Huệ (Bắc Từ Liêm), Làng trẻ em Birla Hà Nội, Trường THPT 

Nguyễn Trực (Quốc Oai), Trường THCS Vĩnh Ngọc, Trường THCS Thụy Lâm (Đông Anh); Trường THPT Phan Đình Phùng, 

quận Ba Đình; Trường THCS Phú La, quận Hà Đông; Trường THPT Đoàn Thị Điểm, quận Bắc Từ Liêm; Trường THPT Thạch 

Bàn, quận Long Biên ; Trường THCS Hoà Nam, huyện Ứng Hoà; Trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm; Trường 

THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm; Trường THCS Phương Liệt, quận Thanh Xuân; Trường PTTH Đông Kinh quận Hoàng 

Mai; Trường THPT Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức; Trường THPT Đức Giang, quận Long Biên; TrườngTiểu học và THCS Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy; THCS Phúc La và THPT Lê Lợi quận Hà Đông; THPT Ngọc Lâm, Long Biên; THPT&THCS Mỹ Đức, 

huyện Mỹ Đức; Trường Nội trú Ba Vì; Trường THCS Hoàng Mai, quận Hoàng Mai; Trường THPT Lương Yên, trường THCS 

Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng; Trường THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba 

Đình; Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Trường THCS Bồ Đề (Long Biên), Trường Nguyễn Du, Trường Lê Quý Đôn (Hà 

Đông), Trường Nguyễn Quý Đức (Nam Từ Liêm); Trường Liên Mạc, Trường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm), Trường Tô Hoàng 

(Hai Bà Trưng), đặc biệt tại tất cả các điểm của Trường Marie Curie thuộc quận Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm.... 
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tin Sức trẻ; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp 

và đặc biệt là thông qua mạng xã hội facebook, zalo; Website của Thành đoàn Hà 

Nội (thanhdoanhanoi.gov.vn), Chuyên trang Tuổi trẻ và pháp luật 

(phapluat.tuoitrethudo.com.vn).  

Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục duy trì đội hình Hỗ trợ điều phối giao 

thông, đội hình “Giao thông xanh” gắn với tuyên truyền Luật Giao thông đường 

bộ; tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên 

dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu” lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật 

Nghĩa vụ Quân sự6;... 

Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức 14 lớp tập huấn công tác Đoàn - Hội - Đội 

lồng ghép các nội dung phổ biến pháp luật dành cho 3.000 cán bộ Đoàn các cấp, 

đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, kiến thức, kỹ năng về 

TTPBGDPL. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Thành phố tiếp tục phát huy sức 

mạnh của các đoàn viên là giảng viên trẻ trong các trường Đại học, Học viện học 

chuyên ngành luật làm công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật cho thanh thiếu 

niên Thủ đô. 

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội 

đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng 

thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật dưới hình thức 

Rung Chuông vàng hoặc tiểu phẩm sân khấu hoá; cấp Thành phố xây dựng 01 

video hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đăng tải trên fanpage Thành đoàn7. 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến 

pháp và Pháp luật” đoàn viên, thanh niên được triển khai hiệu quả trong toàn Đoàn 

với nhiều hình thức mới, đa dạng và dễ tiếp cận với thanh thiếu nhi giai đoạn hiện 

nay. Các cấp bộ Đoàn từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, hướng 

dẫn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, thanh 

lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không tham gia, cồ vũ đua xe trái phép; không 

chơi cờ bạc; không tham gia buôn bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng các loại ma 

túy, các loại pháo; không vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc chơi các trò chơi nguy 

hiểm; tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền, lợi ích của 

thanh niên; tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, tập huấn về pháp luật8,... 

                                                 
6 Thành đoàn HN đã tuyên dương hơn 7.585 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ. 
7100% các cơ sờ Đoàn trực thuộc chia sẻ video về fanpage của đơn vị, thu hút gần 20.000 lượt xem và hon 100 lượt chia sẻ. 
8Thành đoàn phổi hợp với Sờ Lao động Thương binh xã hội Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, trang bị kiến 

thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho sinh viên tại 08 trưòng Đại học trên địa bàn: ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội, ĐH Mở Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải; ĐH Thuỷ lợi, Ngoại thương, Cao đẳng điện tử điện lạnh, Học viện hành chính, 

Đại học Nội vụ; tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, trang bị kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho đoàn viên, 

thanh niên tại Huyện Thanh Trì; hội nghị tuyên truyền pháp luật về nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đoàn viên, thanh niên tại 

Huyện Thạch Thất;Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về ma tuý và tác hại của tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên 

tại Huyện Hoài Đức; Phổi hợp Trường Đại học Luật Hà Nội phát hành bản tin số pháp luật hằng tháng đăng tải trên íanpage 

Thành đoàn Hà Nội; tổ chức buổi tập huấn kỹ năng công tác phòng chổng cháy nổ, tai nạn thương tích và tổ chức diễn tập các 

phương án cứu hộ, xử lý tinh huống cháy nổ cho đoàn viên, thanh niên Thù đô tại Huyện Gia Lâm.; Tổ chức chương trình tập huấn 
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Sở Tư pháp xây dựng 8 video clip tuyên truyền cho thanh thiếu niên về 

phòng, chống bạo lực học đường, ứng xử trong các cơ sở giáo dục, pháp luật về 

giao thông đường bộ, phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Kinh tế và đô thị., 

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội đẩy mạnh thường xuyên tuyên truyền                   

pháp luật.  

 1.4. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù 

Việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được các cấp, các ngành của Thành 

phố quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật cho chức sắc, tín đồ tôn giáo, 

thanh thiếu niên, phụ nữ, công nhân, nạn nhân bị bạo lực gia đình, phạm nhân ở trại 

giam, cơ sở giáo dưỡng, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo, người cai nghiện ma túy tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy của Thành phố. Ngoài ra, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền 

pháp luật cho đối tượng đặc thù qua tổ chức hội nghị, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 

lý, giao lưu trực tuyến, qua hoạt động Điểm sinh hoạt văn hóa, Tổ tự quản, Câu lạc bộ 

pháp luật, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... 

Sở Tư pháp đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng 

chống tệ nạn xã hội) (thời điểm trước ngày 1/3/2025) thực hiện 11 cuộc tuyên truyền 

phổ biến pháp luật cho 3.300 lượt người tham gia là đối tượng đặc thù là các học 

viên tại các Trung tâm cai nghiện trên địa bàn Thành phố. Phối hợp Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Thành phố 04 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cho 1.000 

lượt người tham gia; phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố tổ chức 4 cuộc cho hơn 

1.000 chức sắc, chức viên, nhà tu hành, tín đồ, đạo Thánh cao Đài về pháp luật tín 

ngưỡng, tôn giáo, đất đai, Luật Thủ đô.  

Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố 

tiếp tục triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 2017, các Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai nội dung trợ 

giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Kế hoạch có liên 

quan đến người thuộc diện được trợ giúp pháp lý như người khuyết tật có khó 

khăn về tài chính, trẻ em…, trong đó tập trung vào thực hiện các vụ việc trợ giúp 

pháp lý và nâng cao chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng. 

- Về tham gia tố tụng: Từ năm 2023 đến tháng 6/2025, Trung tâm đã cử các 

Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho 7.227 lượt người trong 7.227 vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc các lĩnh vực 

hình sự, hành chính, dân sự, đảm bảo 100% những người thuộc diện trợ giúp pháp 

lý được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Trong đó, diện người được trợ giúp 

pháp lý chủ yếu gồm: trẻ em (1531 lượt người), người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi 

                                                 
PCCC; cứu nạn, cứu hộ đường bộ và đường thuỷ cho tình nguyện viên, dội phản ứng nhanh giao thông trên địa bàn hành phố; Tồ 

chức hội thi tuyên truyền pháp luật về an toan giao thông cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
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đến dưới 18 tuổi (4467 lượt người), người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (918 lượt người),… 

 - Truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại: 

Trung tâm đã tổ chức được 707 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư 

vấn pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, trường học và các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, đã thu hút được 70.641 

lượt người tham dự, tư vấn trực tiếp cho 7.830 lượt người với 7.830 việc thuộc 

các lĩnh vực pháp luật: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, môi 

trường, lao động việc làm, bảo hiểm, khiếu nại, tố cáo, hành chính, chính sách ưu 

đãi, lĩnh vực pháp luật khác. 

- Truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện truyền thông về trợ giúp 

pháp lý và phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức cho người được trợ giúp pháp 

lý. Cụ thể: 

+ Phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị thực hiện các bài viết, phóng sự về 

trợ giúp pháp lý. 

+ Tiến hành lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở Công an 

cấp xã trên địa bàn Thành phố. 

+ Phối hợp với các Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm 

Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công, phòng Tư pháp, phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người khuyết tật để thực hiện truyền thông 

về trợ giúp pháp lý và phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành hoặc có 

liên quan nhiều đến cuộc sống cho người có công với cách mạng, người nghèo, 

phụ nữ thuộc diện được được trợ giúp pháp lý, người khuyết tật có khó khăn về 

tài chính, trẻ em. 

Đối với việc tuyên truyền pháp luật cho trẻ em, Trung tâm đã phối hợp với 

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của 

một số quận, huyện, thị xã thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền pháp luật bằng nhiều hình thức như tổ chức phiên tòa giả định, cuộc thi hỏi 

đáp về các quy định pháp luật… 

 - Về công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng: 

Trung tâm đã tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn về trợ 

giúp pháp lý cho các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán; tổ chức tọa đàm giữa 

các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp; tổ chức kiểm tra hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, qua đó nâng cao trách nhiệm giải thích, thông báo, thông tin về trợ 

giúp pháp lý của người tiến hành tố tụng, đảm bảo trợ giúp pháp lý kịp thời cho 

người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật 

cho hội viên phụ nữ trên địa bàn, trong đó quan tâm hội viên phụ nữ vùng tôn 

giáo, vùng xa trung tâm; tổ chức tọa đàm về vai trò đại diện của Hội phụ nữ trong 

phát hiện và tham gia tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tổ chức tuyên truyền xây dựng, nâng 

cao nhận thức, kỹ năng trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại cho cán 

bộ, hội viên, phụ nữ và nam giới, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông để tuyên 

truyền phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường cho học sinh thông qua phiên 

tòa giả định tại các trường THCS, chú trọng tuyên truyền kỹ năng di cư an toàn, 

phòng ngừa bạo lực, xâm hại và mua bán... 

Công an Thành phố chỉ đạo các Trại tạm giam trên địa bàn tiếp tục tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục phạm nhân vào sáng thứ 7 hoặc sáng chủ nhật hàng tuần. 

Tổ chức cho phạm nhân xem tivi, đọc sách báo theo đúng quy định. Quán triệt 

cho phạm nhân quy định và điều kiện xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, điều 

kiện xét giảm án, giúp họ nhận thức rõ tội lỗi, chuyển biến tư tưởng, trở thành 

người có ích cho xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng9. Cán bộ quản giáo thường 

xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tiến hành giáo dục chung, giáo 

dục riêng đối với can phạm nhân, nhất là những đối tượng vi phạm nội quy, đối 

tượng có biểu hiện tiêu cực, chống đối...  

Công an Thành phố đã tổ chức 135 buổi học cho 2.996 lượt phạm nhân tại các 

Trại tạm giam; tổ chức tuyên truyền điểm nhằm phổ biến pháp luật và định hướng 

việc làm cho hơn 5.000 lượt người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người 

bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới 

ra tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố. 

Công an Thành phố tuyên truyền, vận động người dân các xã miền núi 

chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, không sinh hoạt 

theo các loại đạo lạ, tà đạo trái phép như: “Điện Hoàng Thiên Long”, “Tin lành 

Đức chúa trời”, “Pháp luân công”… Thông qua hoạt động tuyên truyền PBGDPL 

đã nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào, dân tộc 

thiểu số góp phần ổn định tư tưởng, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và 

tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi nói 

riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung. 

                                                 
9
Trại tạm giam số 1 đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 39 buôi học với 2.112 lượt phạm nhân tham 

gia. Trại tạm giam số 2 đã tổ chức 130 buổi học cho 100 phạm nhân mới, 55 buổi cho 2.737 lượt phạm nhân đang 

chấp hành án, 83 buổi cho 60 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, giáo dục riêng 528 lượt phạm nhân. Công 

an quận Ba Đình tô chức tuyên truyền 132 lượt đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án; gặp mặt, phô biên các 

quy định, nghĩa vụ, quyên hạn của người chấp hành án đối với 390 lượt đối tượng chấp hành án đang cư trú trên 

địa bàn; Công an quận Đông Đa đã tô chức tuyên truyền chõ 812 đối tượng đặc thù thông qua các cuộc họp kiểm 

điểm, giáo dục. 
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Liên hoàn lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô hưởng 

ứng các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống 

tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tội phạm. Duy trì hoạt động của 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân 
10 và 67 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân11. 

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tổ chức 80 cuộc tuyên truyền cho 9.660 

lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, trong đó 10 cuộc tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ 

dân tộc thiểu số, 05 cuộc tuyên truyền pháp luật cho nữ lao động, lao động nhập 

cư, 05 cuộc tuyên truyền pháp luật phụ nữ di cư hồi hương, 02 cuộc tuyên truyền 

pháp luật phụ nữ tôn giáo, 02 cuộc tuyên truyền pháp luật phụ nữ nông thôn, 04 

cuộc tuyên truyền pháp luật cho nữ phạm nhân và các gia đình có người nghiện 

ma túy. Tổ chức khảo sát nhu cầu và đã tiến hành 09 cuộc trợ giúp pháp lý cho 

1.350 hội viên, phụ nữ, tư vấn trực tiếp cho 64 trường hợp tại các huyện xa trung 

tâm thành phố, vùng dân tộc, tôn giáo12. Cấp huyện và cơ sở tổ chức: 1.158 cuộc 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, 

hôn nhân gia đình, di cư an toàn, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, phòng cháy 

chữa cháy… cho 147.980 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; tổ chức 15 buổi trợ giúp 

pháp lý cho 2.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, tư vấn trực tiếp cho 

125 trường hợp về lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai...; Tham gia hòa 

giải thành công 34/41 vụ việc. 

- Đoàn Luật sư Thành phố đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật cho 

Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, Hội Người khuyết tật quận Long Biên, Hội 

Cựu chiến binh xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hội phụ nữ dân tộc thiểu số xã Hải 

Sơn, Pò Hèn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, dân tộc thiểu số xã Mường Men, huyện 

Vân Hồ, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La….) kết hợp với hoạt động 

tuyên truyền pháp luật có việc trao quà từ thiện cho các hội viên hoàn cảnh khó 

khăn.  

- Ban Dân tộc Thành phố (thời điểm trước ngày 1/3/2025) đã tổ chức 34 

hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

gắn với tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an 

ninh cho trên 7.900 lượt cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi trên địa bàn Thành phố. 

- Hội Luật gia Thành phố đã tổ chức 7 hội nghị tại trụ sở Hội; 70 hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại các xã, phường, thị trấn cho gần 
                                                 
10 Tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 100% các Tổ đã xây dựng được “Quy ước 

tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”,  nhiều Tổ đã xây dựng được lịch sinh hoạt Tổ hàng tháng, quý. 

11 Năm 2024 thành lập 06 Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ huyện Gia 

Lâm, LĐLĐ huyện Đông Anh, CĐN Dệt May Hà Nội, CĐ các Khu Công nghiệp và chế xuất hà Nội. Các điểm 

sinh hoạt văn hóa công nhân không những là nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa thể thao còn là nơi để tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cho người lao động. Mỗi điểm được đầu tư, thường xuyên cập nhật các đầu sách pháp luật, 

các thiết bị văn hóa thể thao cho người lao động. 
12Ba VI, ứng Hỏa, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ. 
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10.000 lượt người dự nghe; Thành Hội và các đơn vị Hội tư vấn miễn phí cho gia 

đình chính sách, người nghèo, trẻ em và trợ giúp lưu động được 2.672 vụ việc. 

Trong đó: Thành hội và các Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật của Thành hội 

được 52 vụ việc; tư vấn qua điện thoại 8.900 phút với 1.000 cuộc gọi. 

- Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trong đó phối hợp với 

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố tổ chức tổ chức 08 hội nghị 

tuyên truyền pháp luật cho 3.200 đại biểu là người khuyết tật nhằm tuyên truyền, 

phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của 

người khuyết tật cho các hội viên người khuyết tật, trẻ mồ côi, hội viên chất độc 

màu da cam…; Phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Thành phố tổ 

chức 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người nghèo, người khuyến tật tại các 

quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Hội Người mù Thành phố tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người khiếm thị trên địa bàn Thành phố. 

1.5. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

UBND thành phố đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng.  

Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị Thành phố sắp xếp, lưu giữ, quản lý 

các sách, tài liệu theo đúng quy định về quản lý tài sản công. Các xã, phường, thị trấn 

đã tiến hành sáp nhập Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn thành bộ phận sách, 

tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang 

hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang 

thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản 

cộng đồng. 

1.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDL 

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành 

phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2022 - 2027” trên địa bàn Thành phố, các sở, ngành Thành phố và quận, huyện, 

thị xã đã triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình. 

- Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, pháp luật qua phương 

tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị… 

- Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến phát luật trên Trang thông 

tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố, đáp ứng nhu cầu tuyên 

truyền vừa sâu, vừa rộng, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

trên địa bàn Thành phố. Năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Trang đã đăng 

tải khoảng 11.540 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chuyên mục 
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như Tin tức - sự kiện, chuyên mục Giải đáp pháp luật, Bạn cần biết, Quy định 

mới; phản ánh một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố, các 

quận, huyện, sở ngành; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Giáp 

Thìn, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

pháp luật về cải cách hành chính của Thành phố, Đề án 06,.. 

 Đẩy mạnh tuyên truyền qua video tuyên truyền trên thiết bị điện tử, màn 

hình Led, theo mô hình cầu thang pháp luật và trên nền tảng số: Video tuyên truyền 

hướng dẫn quy trình cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực 

điện tử VneID; video xây dựng phóng sự tài liệu “Luật Thủ đô - Khơi thông nguồn 

lực phát triển Thủ đô”; vi deo dưới hình thức infogharpic về các lĩnh vực giao 

thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, pháp luật về nghĩa vụ quân sự, 

phòng cháy, chữa cháy, sử dụng thang máy, phòng chống bạo lực trong trường 

học, quy tắc ứng xử trong trường học, .... 

 Xây dựng và phát hành 06 đầu sách điện tử dưới hình thức sách nói và sách 

nói kết hợp video tuyên truyền về Luật Căn cước, Luật Dân chủ ở cơ sở, pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình, sổ tay điện tử dành cho thanh thiếu niên, sổ tay 

pháp luật hành cho cư dân sống tại nhà chung cư, sổ tay nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở.  

- Sở Thông tin và Truyền thông (trước thời điểm ngày 1/3/2025), Sở Văn 

hoá và Thể Thao (từ ngày 1/3/2025- ngày 30/6/2025) tiếp tục triển khai tuyên 

truyền PBGDPL trên trên một số nền tảng mạng xã hội như Zalo, Lotus và hệ 

thống trang thông tin điện tử tổng hợp… Trong năm 2023, 2024, Sở đã đăng tải 

947 tin bài lên tài khoản zalo “Sở Thông tin & Truyền thông TP Hà Nội” tương 

ứng với gần 83 triệu lượt tiếp cận tài khoản người dùng zalo trên địa bàn Thành 

phố; đăng tải 947 tin bài lên mạng xã hội Lotus; phối hợp các doanh nghiệp hoạt 

động trang thông tin điện tử tổng hợp lan tỏa 2.115 lượt bài viết trên các trang 

thông tin điện tử tổng hợp có lượng bạn đọc lớn như baomoi, soha, tintuc, 

tinmoi… Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng các chuyên 

mục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu các 

mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. 

- Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm phục vụ Hành chính công 

Thành phố triển khai đẩy mạnh tuyên truyền qua ứng dụng iHaNoi ứng dụng 

“Công dân Thủ đô số - iHanoi” từ ngày 28/6/2024. Kể từ khi vận hành đến nay, 

ứng dụng iHanoi đến nay đã tiếp nhận 5.700 phản ánh, kiến nghị, trong đó, đã xử 

lý 3.940 đạt trên 70%, đang xử lý 29% và chỉ có 69 kiến nghị xử lý quá hạn chiếm 

0,02%. Hiện đã có trên 800 nghìn người dân, doanh nghiệp và 100% công chức, 

viên chức thuộc Thành phố tạo tài khoản trên iHanoi. Tổng số lượt truy cập đạt 

trên 6 triệu lượt, đã tích hợp 2,5 triệu sổ sức khỏe điện tử từ hệ thống hồ sơ sức 

khỏe điện tử thành phố lên iHanoi phục vụ người dân tra cứu, đã có 468 sáng kiến 

xây dựng Thủ đô.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật 
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qua các nền tảng số. Một số chương trình Đài đẩy mạnh tần suất tuyên truyền 

mảng pháp luật như: các bản tin thời sự trong ngày, các chuyên đề Chính quyền 

và Đô thị, Cải cách hành chính, các chương trình tọa đàm tuyên truyền và dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi),... Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủ đô năm 2024, 

Đài đã chủ động nắm bắt các thông tin và thực hiện các tin, bài thời sự, các chuyên 

đề về quá trình từ khi Luật Thủ đô 2024 vẫn còn là dự thảo tới khi Luật chính thức 

được thông qua. Bên cạnh đó, Đài đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cư 

trú, Luật Thủ đô (sửa đổi) pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các hoạt động tư vấn, pháp luật 

trợ giúp pháp lý cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố... Hiện Đài đã tổ 

chức tuyên truyền các chương trình Cải cách hành chính như: Hiệu quả từ một 

chuyên đề cải cách hành chính, Ứng dụng chuyển đổi số trong thu phí thành viên, 

mô hình “Công dân học tập”, Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, Hà Nội thí 

điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, Lợi ích từ VNeID, Cải cách trong Luật 

căn cước về quản lý dân cư,... Đã sản xuất và phát sóng 120 chương trình “Sống 

và làm việc theo pháp luật” với thời lượng 8 phút/1 chương trình theo yêu cầu 

tuyên truyền của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố. Bản 

tin được sản xuất theo fomat hiện đại, hấp dẫn mang tính tương tác cao, góp phần 

giải đáp các quy định pháp luật đối với những tình huống xảy ra hàng ngày trong 

cuộc sống. 

- Báo Kinh tế và Đô thị đã tăng cường tuyên truyền các hoạt động lập pháp, 

hành pháp, tư pháp; kết quả công tác xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật; 

tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giáo dục, kiến thức pháp luật, giám sát thực hiện 

pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của 

cán bộ và Nhân dân. Chuyên trang, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội tập trung giới 

thiệu những quy định của pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL, công tác 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật… Từ đó, giúp bảo đảm an ninh trật tự 

xã hội trên địa bàn TP; giúp cho các hòa giải viên có thêm kiến thức về hòa giải, 

giảm bớt khiếu kiện kéo dài từ cơ sở… Ngoài ra, ban Pháp luật và Xã hội tập 

trung đẩy mạnh những loạt bài điều tra, xác minh từ phản ánh của độc giả và yêu 

cầu các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết, tạo sự đồng thuận trong Nhân 

dân trong thực thi pháp luật của cơ quan chức năng. 

Đặc biệt, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội là một trong những đơn vị truyền 

thông đi đầu trong tuyên truyền Luật Thủ đô (sửa đổi). Ấn phẩm Pháp luật và Xã 

hội, cùng các chuyên trang điện tử của Báo đã mở chuyên mục, chuyên trang 

“Luật Thủ đô 2024” đăng tải hơn 1.000 tin, bài (trong đó xây dựng nhiều tuyến 

bài chuyên sâu, tác phẩm emagazine), video, Pocast phản ánh quá trình xây dựng 

dự thảo Luật, thông qua Luật và đưa Luật vào cuộc sống.  

- Báo Lao động Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên báo điện 

tử, đã đăng tải các tin, bài, trong đó thể loại báo chí mới (như: infographic, 
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longform, emagazine, podcasts, audio, video). Việc tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật luôn được quan tâm, chú trọng. Báo có các chuyên mục Sự kiện, 

Chỉ đạo - điều hành, qua đó tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, nhất là các vấn đề dân sinh thiết 

thực, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Báo có 

chuyên mục Pháp luật, các tiểu mục Tư vấn pháp luật, Pháp đình, quyền lợi lao 

động, Chính sách... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên sâu theo từng lĩnh 

vực, giúp bạn đọc dễ dàng tìm hiểu. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Thành 

phố về đẩy mạnh truyền thông về Luật Thủ đô năm 2024, Báo đã mở chuyên mục 

Luật Thủ đô, thường xuyên đưa tin bài, theo sát quá trình xây dựng dự án Luật 

cũng như chuẩn bị, triển khai, thi hành Luật hiện nay. Bên cạnh đó, Báo cũng 

thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật trên báo in và hai chuyên trang 

điện tử Làm giàu và Lao động và pháp luật.  

 1.7. Một số mô hình, cách thức tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua Trang thông tin 

điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn). 

- Tuyên truyền trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, mạng xã hội: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (fangpage, zalo, facebook...) để thực hiện lan 

tỏa các bài viết tuyên truyền pháp luật. 

- Đẩy mạnh sử dụng nền tảng mạng xã hội trong việc thực hiện tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội zalo, facebook, fanpage, lotus... 

tương tác nhanh trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên 

truyền pháp luật trong thời kỳ chuyển đổi số.  

- Tuyên truyền trên màn hình điện tử, cầu thang pháp luật: Phối hợp với các 

doanh nghiệp sở hữu màn hình điện tử tại thang máy trong các tòa nhà cao tầng, 

khu chung cư, khu đô thị triển khai tuyên truyền pháp luật về giao thông đường 

bộ; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; Pháp luật về phòng, chống tác hại rượu, bia; Pháp luật về phòng, chống ma 

túy,…. 

- Xây dựng sách điện tử, sách nói. 

- Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua hình thức Hội nghị trực tuyến. 

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật13 

                                                 

13 Công an Thành phố tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý” cho tình nguyện viên Đội công tác xã 

hội tình nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội kết hợp với tuyên dương, vinh danh gương tiêu biêu trong công 

tác phòng, chống ma tuý dưới hình thức sân khấu hoá, tổ chức ngoài trời tại phố đi bộ Hồ Gươm, thu hút đông bảo 

Nhân dân tham gia Hội thi; Cuộc thi viết và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Căn cước và định danh điện tử; Sở 

Tư pháp đã phối hợp với Hội Người mù Thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới các hình thức sân khấu 

hóa: Cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi người khiếm thị” trên địa bàn Thành phố qua đó thể hiện sự quan tâm của 

Thành phố đối với người yếu thế trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm pháp luật của Nhân dân Thủ 

đô trong đó có cả đối với đối tượng yếu thế trong tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; Ban Dân vận Thành 

phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dân chủ ở cơ 
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- Triển khai một số mô hình PBGPL có hiệu quả như mô hình14. 

1.8. Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tiêu 

chí tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP  

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp 

quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và Kế hoạch số 216/KH-

UBND ngày 26/9/2019 UBND Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong kỳ báo cáo năm 2023, hầu 

hết các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố và tất cả các quận, huyện, thị xã đã thực 

hiện tốt việc tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá công tác PBGDPL theo các 

tiêu chí được quy định tại Kế hoạch 216/KH-UBND của Thành phố. Cụ thể như 

sau: 

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp 

quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và Kế hoạch số 216/KH-

UBND ngày 26/9/2019 UBND Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trong kỳ báo cáo kỳ thứ 3, từ 

ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024: Tổng số điểm tự đánh giá hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội kỳ 3: đạt 94,5/100 

điểm.  

1.9. Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành các 

văn bản bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL của Trung ương và UBND Thành phố.  

a) Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố 

Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã được kiện toàn hàng năm tại 

Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 13/3/2024. Các thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, 

PBGDPL bám sát sự chỉ đạo của Thành phố với các hình thức phù hợp để tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch PBGDPL năm 2023, 2024, 2025 của UBND 

                                                 
sở” dưới hình thức trực tuyến và sân khấu hóa; Sở Nội vụ tham mưu Thành phố tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý 

tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố"; Thành đoàn Hà Nội tổ chức cuộc thi dưới hình thức 

sân khấu hoá “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua lăng kinh của sinh viên thời đại mới” cho sinh viên trường Đại học 

trên địa bàn Thành phố. 

14 Tại một số quận, huyện cũng triển khai mô hình "Phiên toà giả định” để tuyên truyền cho học sinh như: Huyện Đông 

Anh, Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Hà Đông, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Đình, Long Biên, Băc Từ Liêm, Thạch Thất, Đan 

Phượng, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Gia Lâm, Mê Linh, Thường tín…. triển khai mô hình này, nhiều đơn vị tích cực phối 

hợp với Đoàn Luật sư, nhiều đơn vị tích cục tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố với 

sự tham gia của các cơ quan Khối Nội chính Tòa án, Viện Kiểm sát. 

Hội Nông dân Thành phố đã và đang triểu khai có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đoàn 

Luật sư Thành phố đã và đang triển khai các mô hình PBGDPL rất hiệu quả như: Học sinh Thủ đô với pháp luật; 

Luật sư Thủ đô với công tác hòa giải ở cơ sở; Luật sư Thủ đô với chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật sư Thủ đô với 

nhóm người dễ bị tổn thương; Liên đoàn Lao động Thành phố với Mô hình tuyên truyền, giải đáp pháp luật, Mô 

hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố với Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; Hội 

Luật gia Thành phố tiếp tục duy trì tốt mô hình Tổ phổ biến giáo dục pháp và trợ giúp pháp lý. 
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Thành phố.  

Kết quả cụ thể: đã tổ chức 595.645 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho 840.335 lượt người tham dự; tổ chức 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 

1.634.573 lượt người dự thi; phát hành 807.057 tài liệu PBGDPL, trong đó đăng 

tải 209.777 tài liệu, tin, bài tuyên truyền pháp luật trên internet  

b) Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã 

Các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công 

tác PBGDPL theo Kế hoạch đã đề ra. Tổ chức 6.509 hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho 1.597.334 lượt người tham dự; tổ chức 28 cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật với 871.478 lượt người dự thi; phát hành 2.798.157 tài liệu PBGDPL 

trong đó có 82.537 tài liệu đăng tải trên Internet. Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Cư trú và các văn bản liên 

quan, Luật Phòng, chống ma túy, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống 

tham nhũng; CCHC; phòng cháy, chữa cháy; quản lý và sử dụng pháo; an toàn 

giao thông, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động; bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...   

1.10. Kinh phí dành cho công tác PBGDPL từ 2023 - 2025 

(1) Cấp Thành phố: 272.898.431.243 đồng, gồm: 

- Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên: 87.049.577.843 đồng 

- Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án: 81.435.963.400 đồng 

- Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác: 104.412.890.000 đồng 

(2) Cấp Huyện: 47.046.821.874 đồng, gồm: 

- Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên: 41.480.368.674 đồng 

- Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án: 5.536.453.200 đồng 

- Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác: 30.000.000 đồng 

(3) Cấp Xã: 24.134.636.810 đồng, gồm: 

- Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên: 22.315.615.700 đồng 

- Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án: 1.494.32.110 đồng 

 - Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác: 324.700.000 đồng 

2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân  

2.1. Khó khăn, hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số chính quyền địa phương đối với 

công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở có lúc, có nơi chưa 

được thường xuyên; Một số ngành, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng 

mức đến công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, nên chưa chủ động trong công 

tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương. Việc cấp kinh phí PBGDPL cho các đơn vị, địa phương không có sự 

thống nhất. Kinh phí PBGDPL cho một số đơn vị ở địa bàn xã còn thấp, chưa đảm 

bảo trung bình 20 triệu/xã (hiện mới đạt trung bình 17,2 triệu/xã)  
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-  Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật tuy đông về số lượng, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu 

trong công tác phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, hoạt động hiệu quả 

chưa cao.  

- Một số đơn vị chưa có sự đổi mới mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác PBGDPL; một số cấp ủy, chính quyền địa phương, sở ngành 

chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, triển khai, đầu tư nguồn lực, kiểm tra, 

đôn đốc của đối với công tác PBGDPL. 

- Việc thực hiện xã hội hóa trong công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa có 

quy định về cơ chế thực hiện xã hội hóa trong công tác PBGDPL và một số hạn 

chế theo quy định của Luật PBGDPL trong việc thu hút đội ngũ tham gia báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Kết quả tự đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật 

của một số xã, phường, thị trấn tại một số địa phương vẫn còn mang tính hình 

thức, chưa sát với thực tiễn; tài liệu kiểm chứng để xác định, chứng minh mức độ 

tin cậy chưa tổng hợp đầy đủ theo yêu cầu; kết quả đánh giá chưa thực sự phản 

ánh đúng với tình hình thực tế ở địa phương. 

- Một bộ phận người dân chưa tích cực tự tìm hiểu, học tập pháp luật và 

nghiêm chỉnh thực thi, chấp hành pháp luật; nhận thức pháp luật còn hạn chế, vì 

vậy tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn còn diễn biến phức 

tạp, nhất là trong lĩnh vực trật tự xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vi 

phạm hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng...Việc vi phạm pháp luật phòng 

cháy, chữa cháy còn xảy ra nhiều, nhiều vụ cháy trên địa bàn Thành phố gây hậu 

quả nghiêm trọng. 

2.2. Nguyên nhân  

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng nêu trên, 

nhưng nguyên nhân chủ yếu là: 

- Nhận thức của một số cán bộ, lãnh đạo chưa thực sự đầy đủ và chưa tương 

xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; chưa quan tâm 

đúng mức đến công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL có trình độ không đồng đều. Chất 

lượng của một số cán bộ làm công tác PBGDPL còn hạn chế, nhất là cán bộ ở cơ 

sở.  

- Việc triển khai nhiệm vụ PBGDPL của một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

thiếu sáng tạo, chờ vào chỉ đạo của cơ quan cấp trên, còn đùn đẩy trách nhiệm 

tuyên truyền là của ngành tư pháp. 

- Hiện nay, việc cấp kinh phí do đơn vị xây dựng dự toán trên nhiệm vụ dự 

kiến thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cấp kinh phí cho hoạt 

động PBGDPL mỗi một địa bàn là khác nhau, chưa có mức chuẩn (tối thiểu) cụ 

thể dẫn tới không đảm bảo hoạt động PBGDPL.  
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- Chưa có quy định về cơ chế thực hiện xã hội hóa trong công tác PBGDPL 

và một số hạn chế theo quy định của Luật PBGDPL trong việc thu hút đội ngũ 

tham gia báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy 

Chính phủ 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL gắn với xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . 

- Chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW 

để phù hợp tình hình mới. 

2. Đối với Bộ Tư pháp  

- Nghiên cứu sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với tình 

hình mới, trong điều kiện khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng sử 

dụng trong thực tiễn và vấn đề áp dụng thực tế trong công tác quản lý và thực hiện 

các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa nội dung chuyển đổi số trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Nghiên cứu chỉ đạo triển khai tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó đưa nội dung, 

giải pháp thực hiện việc  xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành những chính sách, định hướng lớn, văn bản quy 

phạm pháp luật để thay đổi căn bản cách thức triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thường xuyên chỉ đạo định hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

trong từng giai đoạn. 

- Tăng cường đào tạo chuyên sâu kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật qua 

các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, lãnh đạo, công chức làm công tác 

PBGDPL ở cấp tỉnh. 

- Xây dựng phần mềm đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã để áp dụng toàn quốc. 

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng phần mềm thống kê công tác tư pháp nói 

chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật nói riêng đảm bảo thông suốt trong quá trình thực hiện. 

- Đề nghị nghiên cứu thống kê hòa giải ở cơ sở chi tiết hơn ở lĩnh vực mâu 

thuẫn (đất đai, xây dựng) làm cơ sở để nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực này do đây là những lĩnh vực được xã hội ngày càng quan tâm. 

- Tích cực phối hợp với Hà Nội, một trong 6 địa phương trong quá trình triển 

khai thí điểm đổi mới đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 
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của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân 

trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn; 

- UB MTTQ VN Thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội; 

- Các sở, ban, ngành Thành phố; 

- UBND xã, phường; 

- VPUBTP: CVP, PCVP B.V.Thắng, 

Các phòng: NC, TH; 

  - Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 
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